II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	
Nhánh 1: Bé và các bạn 
	2 Tuần
	1
	Từ ngày 6/10 - 10/11
	Vũ Tú Quyên
	

	
	
	2
	Từ ngày 13/10 - 17/10
	Lê Thị Thúy Hòa
	

	
Nhánh 2: Bé biết nhiều thứ
	2 Tuần
	3
	Từ ngày 20/10 - 24/10
	Vũ Tú Quyên
	

	
	
	4
	Từ ngày 27/10 - 31/10
	Lê Thị Thúy Hòa
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh 1: “Bé và các bạn ”
	Nhánh 2: “Bé biết nhiều thứ”

	



Giáo viên
	
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề  “Bé và các bạn” tập, lô tô, các loại về bé trai, bé gái, các loại đồ dùng đồ chơi , trang phục, sở thích của bé
 - Các loại tranh thơ truyện về bé và các bạn của bé
- Tranh rỗng ( khuôn mặt cô giáo bạn trai, bạn gái, các loại đồ dùng, đồ chơi của trẻ ( quần, áo, mũ, ...).
- Giấy màu, giấy vụn, keo dán, giấy nhăn, đất nặn, màu sáp, các loại vỏ hộp bằng nhựa, bằng giấy to nhỏ các loại ...
- Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề  “Bé và các bạn ”

	 
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh “Bé biết nhiều thứ”
 - Các loại tranh, ảnh, bộ sưu tập, lô tô, các loại về bé trai, bé gái, các bộ phận trên cơ thể bé
 - Các loại tranh thơ truyện về các bộ phận của bé
- Tranh rỗng ( khuôn mặt bạn trai, bạn gái, các loại đồ dùng, đồ chơi của trẻ ( quần, áo, mũ, ...). Giấy màu, giấy vụn, keo dán, giấy nhăn, đất nặn, màu sáp, các loại vỏ hộp bằng nhựa, bằng giấy to nhỏ các loại ...
- Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề  “Bé biết nhiều thứ” 




	
Nhà trường
	
- Các loại lô tô cho chủ đề 
- Giấy vẽ, keo dán, giấy màu, tranh truyện cho chủ đề.

	
- Các loại lô tô cho chủ đề 
- Giấy vẽ, keo dán, giấy màu, tranh truyện cho chủ đề. 

	
Phụ huynh
	
- Ủng hộ cho lớp các loại tranh , ảnh, tạp chí hoạ báo có ảnh các bé trai, bé gái, đồ dùng đồ chơi chủ đề : “Bé và các bạn”

	
- Ủng hộ cho lớp các loại tranh , ảnh, tạp chí hoạ báo có ảnh các bé trai, bé gái, đồ dùng đồ chơi 



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “ BÉ VÀ CÁC BẠN ”
1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ ở lớp cũng như ở nhà, tuyên truyền cách phòng chống một số dịch bệnh trong mùa hè đặc biệt là dịch sốt xuất huyết 
- Trò chuyện cùng trẻ về các bạn của trẻ, dạy trẻ biết tên các bạn trong lớp
- Nghe một số bài hát: “ Nào cùng chơi, Tay thơm tay ngoan,Tập đếm”
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của trẻ

	



2.Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
1. Khởi động
 Cô cùng trẻ đi theo đội hình vòng tròn trên nền nhạc bài hát: “ Trường chúng cháu là trường mầm non” kết hợp với các kiểu đi nhanh, chậm, lên xuống dốc, cúi khom lưng sau đó về đội hình vòng tròn
2.Trọng động
* Tập theo bài: “ Ồ sao bé không lắc”
+ Hô hấp: Làm gà gáy
- Tay: 2 tay ra sau  đưa về trước
- Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Chân: 2 tay để đùi xoay đùi
3. Hồi tĩnh: 
- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2- 3 vòng

	



3.Hoạt động chơi tập có chủ định
	


Tuần 1
	Ngày 06/10/25
	Ngày 07/10./25
	Ngày 08/10/25
	Ngày 09/10/25
	Ngày 10/10/25
	Ghi chú

	
	Phát triển 
TC-TM
Dạy kỹ năng ca hát bài: “ Nào cùng chơi”

	Phát triển nhận thức

Các bạn của bé
	Phát triển ngôn ngữ
Kể chuyện
“ Đôi bạn nhỏ”
	Phát triển thể chất
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T1)
	Phát triển thẩm mỹ
Tô màu mũ nón bạn trai bạn gái
	

	Tuần 2
	Ngày13/10/2025
	Ngày14/10/2025
	Ngày15/10/2025
	Ngày16/10/2025
	Ngày17/10/2025
	

	
	Phát triển TC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T2)
	Phát triển nhận thức
Nhận biết trên dưới, trước sau của bản thân trẻ

	Phát triển TM

Nặn vòng tặng bạn
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ :  Cùng chơi
	Phát triển
 TC-TM
Dạy KNVĐ theo phách bài :“ Nào cùng chơi”

	



4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 06/10/25
	Ngày 07/10./25
	Ngày 08/10/25
	Ngày 09/10/25
	Ngày 10/10/25
	Ghi chú

	
	- Q/S: Cây hồng môn
- T/C: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi theo ý thích
	- T/C: Thỏ nhảy vào chuồng
- Q/ S: Thời tiết
- Chơi với ĐCNT
	- T/C: Lộn cầu vòng
- Q/S: Con ngựa bập bênh
- Chơi với đồ chơi con giống
	- Quan sát: Cây hạnh phúc
-  T/C: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi khu vực thảm cỏ
	- Q/S. Cây hoa lan 
- T/C. Chim bay
- Chơi tự do
	

	


Tuần 2
	Ngày13/10/2025
	Ngày14/10/2025
	Ngày15/10/2025
	Ngày16/10/2025
	Ngày17/10/2025
	

	
	- Quan sát: Cây bình an
- T/Cvđ: Quạ và gà con
- Chơi với ĐCNT
	- T/C: Rồng rắn
- Quan sát: cây vú sữa
- Chơi khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- T/Cvđ: Chạy theo cô
- Quan sát: Cây phượng
- Chơi khu đồi cỏ
	- T/Cvđ: Trời nắng trời mưa
- Quan sát: Cây tài lộc
- Chơi khu vực thảm cỏ
	- T/Cvđ: Chim bay
- Quan sát: Cây lan địa
- Chơi theo ý thích
	



5. Chơi tập theo ý thích buối sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Góc thao tác vai
	
- Bế em













- Nấu ăn

	
- Trẻ có một số thao tác bế, ru, cho em ăn và tắm gội cho em bé










-  Trẻ có kỹ năng chế biến và nấu một số món ăn đơn giản
	
- Đồ chơi bế em( búp bê, gường, gối, quần, áo, chậu....)









-  Đồ chơi đủ trong các góc chơi nấu ăn, bế em (nồi, bát, bếp, thìa, gường, tủ.)
	
- Trẻ nhận bạn chơi và về nhóm và chơi.
- Mỗi trẻ 1 em búp bê và trẻ dùng 1 tay để đỡ đầu búp bê, 1 tay giữ lấy chân búp bê và đặt búp bê vào lòng
- Hướng dẫn trẻ , đeo khăn vào cổ em, bế em vào lòng xúc cho em ăn.
bế  vỗ vào người em để em bé ngủ - Cô hướng dẫn trẻ chế biến một số món ăn đơn giản ( rau, cá, trứng)- Trẻ dùng xoong đặt lên bếp và  cho thức ăn ( rau, cá, trứng , thịt..) vào nồi, dùng đũa khuấy , đảo
- Dùng muôi múc thức ăn ra bát, đĩa   cho nguội

	b. Góc chơi HĐVĐV
	-  Xếp chồng, xếp cạnh
- Ghép hình
- Ghép tranh theo mẫu 


- So hình  rỗng, hình bóng


- Chồng tháp, lồng hộp

- Trẻ mở sách xem tranh

- Di màu, dán giấy, nặn
	- Trẻ  có một số  kỹ năng  xếp chồng, xếp cạnh 

- Trẻ ghép hình theo ý thích

- Trẻ có kỹ năng so hình, ghép hình

- Trẻ biết cách ghép tranh theo mẫu

- Có kỹ năng chồng tháp, lồng hộp theo thứ tự

-Trẻ làm quen với kỹ năng cầm sách và mở sách
- Trẻ có kỹ năng cầm bút di màu vào hình rỗng 
- Biết cách chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng hình
- Trẻ có một số kỹ năng khi nặn đất 

	-  Khối , gạch 


- Bộ lắp ghép 


- Lô tô đồ dùng bạn trai bạn gái
- Một số đồ dùng bạn trai bạn gái được ghép từ mảnh cắt rời
- Bộ chồng tháp, lồng hộp

- Sách, truyện tranh, rối

- Tranh rỗng quần áo, mũ, khuôn mặt búp bê trai, gái, hình bàn tay, bàn chân
- Giấy, sáp màu, giấy vụn, hoa, sao cắt hình, hồ dán
- Đất nặn, rổ đựng, bảng
	- Trẻ  làm quen với thao tác  xếp chồng, xếp làm đường đi, nhà, đồ chơi trẻ thích
- Cô hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lắp ghép tạo sản phẩm là các loại bàn, ghế cho búp bê
- Hướng dẫn trẻ so hình một số đồ dùng bạn trai bạn gái
- Hướng dẫn trẻ cách ghép tranh quần áo, bạn trai, bạn gái từ các mảnh ghép

- Cô hướng dẫn trẻ  cách lồng, chồng các hình chóp từ nhỏ đến lớn 
-  Trẻ mở sách ,gọi tên đồ vật đồ chơi trong tranh
- Trẻ tập sử dụng các con rối để đọc thơ, kể chuyện 
- Cô hướng dẫn trẻ cầm bút tô màu trong  hình rỗng không tô ra ngoài hình rỗng 
- Trẻ cầm tăm bông phết hồ dán giấy, trang trí giấy trong hình rỗng (áo, mũ, bạn trai bạn gái)
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng bóp đất lăn đất nặn vòng


	c.Góc chơi động
	- Kéo xe
- Đẩy xe
- Cài, mở, đóng cúc áo
	- Trẻ làm quen với các kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 
- Trẻ làm quen với kỹ năng cài , mở cúc , đóng cúc áo
	- Xe ô tô có giây kéo
- Dây nơ gắn cúc, hoa cài

	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Cô hướng dẫn cách cách cài hoa trên dây nơ, cách đóng mở cúc áo



6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Rèn trẻ kĩ năng nhận đúng khăn mặt, ca cốc, xúc miệng nước muối sau khi ăn
	

	Ăn
	- Rèn trẻ một số kĩ năng tốt trong ăn uống như tự xúc cơm ăn, biết nhặt cơm rơi vãi, lau tay vào khăn,không dùng tay bốc cơm
	

	Ngủ
	- Rèn trẻ ngủ đủ giấc buổi trưa, giữ phòng ngủ thoáng mát cho trẻ
	


7. Chơi tập buổi chiều

	Tuần 1
	Ngày 06/10/25
	Ngày 07/10./25
	Ngày 08/10/25
	Ngày 09/10/25
	Ngày 10/10/25
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát “Nào cùng chơi”
- Rèn trẻ cài ảnh bé về nhà
	- Làm quen truyện : Đôi bạn nhỏ
- Chơi các trò chơi ( cài cúc, xâu hoa, xếp hình)
	- Trò chơi: Nu na nu nống
- Rèn trẻ nhận ký hiệu khăn mặt
	- Làm quen  bài thơ
“ miệng xinh”
- Rèn trẻ chơi trong các góc
	- Vệ sinh nêu gương
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
	

	Tuần 2
	Ngày13/10/2025
	Ngày14/10/2025
	Ngày15/10/2025
	Ngày16/10/2025
	Ngày17/10/2025
	

	
	- T/C vđ: Con thỏ
- Rèn trẻ lấy ký hiệu ca cốc

	- Ôn vận động vỗ tay kết hợp dụng cụ âm nhạc
- Chơi chồng hộp
	- Ôn phía trên phía dưới, phía trước phía sau của bản thân trẻ
- Chơi theo ý thích
	- Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ
- Rèn trẻ thu dọn đồ chơi

	- Vệ sinh nêu gương
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
	



		                                                                  XÁC NHẬN CỦA TTCM
                                                                          [image: ]
                                                                         Ngô Thị Thắm
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